
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BỆNH VIỆN DA LIỄU            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:          /BVDL-TCHC      Đà Nẵng, ngày        tháng 4 năm 2026
V/v mời chào giá sửa chữa, mua sắm 

thiết bị, hàng hóa

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, mua sắm, sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức Hành chính -

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh
Khê, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3756951 giờ hành chính trừ thứ bảy,
chủ nhật, ngày lễ.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Da liễu thành phố
Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  từ ngày 02 tháng 04 năm 2026 đến 16 giờ 30
ngày 07 tháng 04 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục: theo phụ lục đính kèm. 
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định hiện

hành.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các Đơn vị./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- CNTT để đăng website;
- Lưu: VT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
   
   
   

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Công Đức



2

Phụ lục 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Công văn mời chào giá số          /BVDL-TCHC ngày        tháng 4 năm 2026 

của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng)

STT Nội dung ĐVT Số lượng

1 Bình ắc quy 12V Bình 1
2 Aptomat Cái 1
3 Mặt nạ Aptomat âm tường Cái 1
4 Aptomat chất lượng cao 20A cái 1
5 Vỏ Aptomat CV-2 Cái 1
6 Bao PP Cái 1
7 Bạt che M2 1
8 Bát sen Cái 1
9 Bay Cái 1
10 Bàn chà Cái 1
11 Bồn vệ sinh (bệt C137) Cái 1
12 Béc phun (tua quay) Cái 1
13 Bình RP 7 Bình 1
14 Băng keo Cuộn 1
15 Băng keo điện Cuộn 1
16 Bản lề lá 10F Cái 1
17 Bột màu Kg 1
18 Bồn nhựa Tân Á 700N EX Bộ 1
19 Bộ ngắt mạch HB20A Cái 1
20 Bóng đèn Led Bulb 40W Cái 1
21 Bóng đèn led buld 20w Cái 1
22 Bóng đèn lead buld 30w Cái 1
23 Bóng Led buld 80W Cái 1
24 Bóng đèn led buld 9w Cái 1
25 Bóng đèn Led bulb 20W Cái 1
26 Bóng đèn led ắc quy 12V B12-V-W Chiếc 1
27 Bóng đèn thờ QN1 Cái 1
28 Bóng đèn Led Cái 1
29 Bóng đèn Bulb 30W Cái 1
30 Bóng led buld 19W Cái 1
31 Bộ phụ kiện tai treo Panel Bộ 1
32 Bột roan Gói 1
33 Bột trét Bao 1
34 Bù loong Kg 1
35 Băng xô Cái 1
36 Cánh quạt Cái 1
37 Cán tre (1m5) Cái 1



3

38 Cát m3 1
39 Cát vàng M3 1
40 Cầu chì 10A Chiếc 1
41 Cầu dao tép Cái 1
42 Cầu dao tép 2P32A Cái 1
43 Cầu dao tép 3P50A Cái 1
44 Cầu dao tép 1P20A Cái 1
45 Cây tre Cây 1
46 Chóa đèn M200 Chiếc 1
47 Chậu một hộc đơn nhỏ - A4 Cái 1
48 Chậu Inox21/13 Cái 1
49 Chậu hai hộc - BD5 Cái 1
50 Chậu rửa bát 1hộc-A4 Cái 1
51 Chậu rửa bát 1hộc-B7 Cái 1
52 Chậu rửa bát 1hộc 304 Cái 1
53 Chổi xương Cái 1
54 Chốt cửa Cái 1
55 Chụp 114 Cái 1
56 Chụp 90 Cái 1
57 Co 45 PVC U 114 Cái 1
58 Co 114 Cái 1
59 Co ren trong 21 Cái 1
60 Co ren trong 27 Cái 1
61 Co 27 Cái 1
62 Co ren ngoài 27 Cái 1
63 Co 34 Cái 1
64 Co 42 Cái 1
65 Co 45 (Lơi 34) Cái 1
66 Co PVC 49/27 Cái 1
67 Co 60 Cái 1
68 Co 45 PVC U90 Cái 1
69 Co 90 Cái 1
70 Co 90 dày Cái 1
71 Cọ lăn ECO 2T5 Cây 1
72 Cọ lăn Pro 2T5 Cây 1
73 Cổ quạt Cái 1
74 Co rút PVC 114/90 Cái 1
75 Co rút 90*60 Cái 1
76 Nối ren trong thau 21 Cái 1
77 Cọ sơn 3 Inch ( 1 Lố /12 cái) Cái 1
78 Cọ sơn 4 inch (1 lố/12 cái) Cái 1
79 Công tắc 1 chiều âm tường Cái 1
80 Công tắc B loại nhỏ Cái 1
81 Công tắc C loại nhỏ Cái 1
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82 Công tắc nhớt dạ quang NDQ3 Chiếc 1
83 Công tắc điện Cái 1
84 Công tắc ST1 Cái 1
85 Con thỏ PVC 90 Cái 1
86 Cùm Omega Kg 1
87 Cùm treo Kg 1
88 Cuốc chỉa Cái 1
89 Đá 1x2 M3 1
90 Đá cắt xanh 350 Viên 1
91 Đá cấp phổi M3 1
92 Đá mài Viên 1
93 Đá mi 0.5 M3 1
94 Đầu nối đa năng P7 Chiếc 1
95 Đầu vòi xịt Cái 1
96 Dây loại 1 Sợi 1
97 Dây cáp lụa bọc nhựa 6mm Mét 1
98 Dây điện Oval 2x2.5 Mét 1
99 Dây điện Mét 1

100 Dây điện Oval 2x4 Mét 1
101 Dây đôi Oval 2*0.5 Mét 1
102 Dây điện Oval 2x0.75 Mét 1
103 Dây điện Oval 2x1.5 Mét 1
104 Dây đấu 40cm Cái 1
105 Dây lecd cuộn Cuộn 1
106 Dây ni lông Kg 1
107 Dây phích âm 3.9m Chiếc 1
108 Dây rút nhựa kg 1
109 Dây thép buộc kg 1
110 Thép buộc kg 1
111 Dây thừng Mét 1
112 Dây thoát lavalo Cái 1
113 Dây xích Mét 1
114 Dây xả inox 40cm Sợi 1
115 Đế chôn âm Cái 1
116 Bộ đèn led M26 1200/50w Cái 1
117 Bộ đèn Led tibe 20W Bộ 1
118 Bộđèn Led Tube T8/1200*20W Bộ 1
119 Đèn led bắp trụ bọc nhôm 40w Cái 1
120 Đèn led ốp trần LN09 225/18W 6500k SS Cái 1
121 Đèn led bắp trụ bọc nhôm 50w Cái 1
122 Đèn led bắp trụ bọc nhôm 60w Cái 1
123 Đèn led ốp trần LN09 300/24W 6500k SS Cái 1
124 Đèn led Bulb 7W*A60N3 Cái 1
125 Đèn led AT04 90/10W Cái 1
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126 Bộ đèn led M26 600/50w Cái 1
127 Bộ đèn Led tube 10W Bộ 1
128 Đèn led âm trần 7w Cái 1
129 Đèn led âm trần 12 w Cái 1
130 Máng đèn led đôi 1.2m Cái 1
131 Đèn led ốp nổi 12w Cái 1
132 Đèn led tròn 5w Cái 1
133 Đèn led tube thủy tinh 1.2*18w trắng ( GT8-120T) cái 1
134 Đế nổi 157 RL Cái 1
135 Đèn led ốp trần LN08 22W Cái 1
136 Đèn led trần nổi <10cm Cái 1
137 Đèn tích năng lượng mặt trời SHE 6899S Chiếc 1
138 Đèn pha led 100W Cái 1
139 Đèn pin cầm tay Led SHE 4351 Chiếc 1
140 Đèn pin xách tay 2 chức năng SHE 8100 Chiếc 1
141 Đèn pin đa năng SHE-4300 Cái 1
142 Đèn pha led 10W Cái 1
143 Đinh Kg 1
144 Đầu nối thông minh Q3T Chiếc 1
145 Đầu nối 3 cửa P11 Cái 1
146 Đầu nối thông minh Q5T Cái 1
147 Đầu nối âm trắng P5T Cái 1
148 Đồ bảo hộ Bộ 1
149 Đồng hồ điện Cái 1
150 Đồng hồ nước Cái 1
151 Dây cấp PVC 6 Tấc/ Dây cấp nước vệ sinh Sợi 1
152 Đuôi đèn chịu mưa Cái 1
153 Đuôi đèn liền phích cắm Cái 1
154 Đuôi đèn xoáy Cái 1
155 Đuôi đèn liền công tắc ĐS7 Cái 1
156 Đuôi thẳng lắp trần 5A Chiếc 1
157 Dây xịt vệ sinh Vitus 301 Cái 1
158 Gạch men 3060 Hộp 1
159 Gạch ống Viên 1
160 Gạch thẻ Viên 1
161 Gạch Terrazzo 40*40 Viên 1
162 Hộp số quạt Cái 1
163 Ke Cặp 1
164 Ke chống bão Hộp 1
165 Kèm Cái 1
166 Kèm gai Kg 1
167 Keo 2 thành phần Bộ 1
168 Keo 25g Hộp 1
169 Keo 50g Hộp 1
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170 Keo Apolo Silicon A500 Bình 1
171 Keo dán ống Bình Minh 25g Tuýp 1
172 Keo dán ống Bình Minh 200g Lon 1
173 Keo dán ống Bình Minh 500g Lon 1
174 Keo chống dột Bình 1
175 Keo cắt ống Cái 1
176 Men keo chµ roan KQ Cao CÊp - 1kg/5 hép (200g) Kg 1
177 Kéo chống thấm Foam Bình 1
178 Keo dán gạch Bao 1
179 Keo tản nhiệt Hộp 1
180 Keo Xbond Chai 1
181 Kép (Níp) Cái 1
182 Lưới B40 ( Lưới thép bọc nhựa 55kg/cuộn) Kg 1
183 Lưỡi cắt bê tông máy bàn Cái 1
184 Lưỡi cắt bê tông cầm tay Cái 1
185 Lưỡi cắt gỗ bàn Cái 1
186 Lưỡi cắt gỗ cầm tay Cái 1
187 Lưỡi cắt sắt máy bàn Cái 1
188 Lưỡi cắt sắt cầm tay Cái 1
189 Lưỡi cắt sắt cầm tay Cái 1
190 Lưỡi dao Cái 1
191 Lập là Cây 1
192 Lơi PVC 114 Cái 1
193 Lơi 90 Cái 1
194 Lơi 21 Cái 1
195 Lơi 27 Cái 1
196 Lơi 90 dày Cái 1
197 Lông đền Kg 1
198 Long đền Inox Kg 1
199 Luppe 27 Cái 1
200 Luppe 27 Cái 1
201 Luppe đồng Cái 1
202 Máng đựng hồ Cái 1
203 Máy bơm nước ko tự động 200W Cái 1
204 Máy bơm nước không tự động 200w Cái 1
205 Máy bơm tự động 125W-loại nhỏ Cái 1
206 Máy bơm không tự động 250w, ko dây Cái 1
207 Máy bơm tăng áp điện tử 125W Cái 1
208 Máy bơm nước SM400-N Cái 1
209 Máy cắt Cái 1
210 Máy khoan Cái 1
211 Mặt màu trắng dùng cho 1 TB Cái 1
212 Mặt nạ 2 ổ âm tường Cái 1
213 Mặt nạ 3 ổ âm tường Cái 1
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214 Mỡ bôi trơn Kg 1
215 Măng sông RT 20 PPR Cái 1
216 Máy thổi Cái 1
217 Nắp khóa ren trong 21 Cái 1
218 Nắp khóa 27 Cái 1
219 Nẹp vuông 20*10*17m Cây 1
220 Nẹp vuông 25*14*1.7m Cây 1
221 Giấy nhám Tờ 1
222 Nhong xoay quạt Cái 1
223 Nối 114/90 Cái 1
224 Nối 20 Cái 1
225 Nối 90/34 Cái 1
226 Nối 27 Cái 1
227 Nối PVC 21 Cái 1
228 Nối ren ngoài PVC 21 Cái 1
229 Nối ren ngoài 42 Cái 1
230 Nối ren ngoài 49 Cái 1
231 Nối ren trong 21 BM Cái 1
232 Nối ren trong 21 Cái 1
233 Nối ren trong 25 Cái 1
234 Nước tẩy sơn Chai 1
235 Ổ cắm chéo 6 cửa 2200w 6A 2-3 Chiếc 1
236 Ổ cắm chéo 6 cửa 2200w 6A 2-5 Chiếc 1
237 Ổ cắm điện 2 ngã K2 Cái 1
238 Ổ cuốn dây 2200w Q75R Chiếc 1
239 Ổ cắm điện 3 ngã K5 Cái 1
240 Ổ cắm 2 cửa E12 Cái 1
241 Ổ cắm siêu chịu tải T5-3000W Chiếc 1
242 Ổ cắm điện 4 ngã 15A Cái 1
243 Ổ cắm 3 cửa E15 Cái 1
244 Ổ cắm đơn có màn che Cái 1
245 Ổ cắm 4 cửa E26 Chiếc 1
246 Ổ cắm điện 2 ổ âm tường Cái 1
247 Ổ cắm điện 2 ổ Cái 1
248 Ổ cắm siêu chịu tải P6000W Chiếc 1
249 Ổ cắm điện 3 ổ Cái 1
250 Ổ cắm dây 3 ổ + 1 công tắc 3 m Cái 1
251 Ổ cắm siêu chịu tải 4S-6000W Cái 1
252 Ổ cắm dây 3 ổ + 1 công tắc 5 m Cái 1
253 Ổ cắm dây 4 ổ + 1 công tắc 5 m Cái 1
254 Ổ cắm chống cháy 1200W4S3 cái 1
255 Ổ cắm dây 6 ổ + 1 công tắc 3 m Cái 1
256 Ổ cắm chống cháy 1200W4X5 cái 1
257 Ổ cắm siêu chịu tải T3-3000W Chiếc 1
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258 Ổ cuốn dây 2200w Q45R Chiếc 1
259 Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200w 6M2-5 Chiếc 1
260 Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W 4m2-5 Chiếc 1
261 Ổ cắm 10 cửa lõi sứ chịu nhiệt 2200W 10Y-4 Chiếc 1
262 Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W 3M2-3 Chiếc 1
263 Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W 4M2-3 Chiếc 1
264 Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W6M2-3 Chiếc 1
265 Ốc inox Kg 1
266 Ổ cắm cửa lõi sứ chịu nhiệt 2200W-10Y -2 Chiếc 1
267 Ổ cắm cửa lõi sứ chịu nhiệt 2200W-10Y -4 Chiếc 1
268 Ốc siết cáp Cái 1
269 Ổ khóa cửa  (loại tốt) Cái 1
270 Ổ khóa cửa (loại thường) Cái 1
271 Ổ khóa đấm Cái 1
272 Ổ khóa Cái 1
273 Ổ khóa tủ Cái 1
274 Ổ khóa tay nắm Cái 1
275 Ống lưới Kg 1
276 Ống mền phi 16 Mét 1
277 Ống mền phi 20 Mét 1
278 Ống nhựa chịu nhiệt phi 20 Mét 1
279 Ống 21 Mét 1
280 Ống mền phi 25 Mét 1
281 Ống 27 Mét 1
282 Ống nhựa chịu nhiệt phi 32 Mét 1
283 Ống PVC 114*3.1 ly Mét 1
284 Ống điện phi 16 Cây 1
285 Ống điện phi 20 Cây 1
286 Ống điện phi 25 Cây 1
287 Ống luồn dây mềm phi 20 Cuộn 1
288 Ống luồn dây mềm phi 16 Cuộn 1
289 Ống 114 Mét 1
290 Ống PVC 34*1.9 ly Mét 1
291 Ống PVC 42*1.9 ly Mét 1
292 Ống nhựa Bình Minh F21 Cây 1
293 Ống PVC 49*2.1 ly Mét 1
294 Ống PVC U60*1.8ly BM Mét 1
295 Ống 27 Cây 1
296 Ống 34 Cây 1
297 Ống PVC phi 114 Cây 1
298 Ống PVC U90*1.7 ly Mét 1
299 Ống 42 Cây 1
300 Ống PVC U49 Cây 1
301 Ống UVC U90 *2.6 ly BM Mét 1
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302 Ống PVC 21*1.3 ly Mét 1
303 Ống PVC U90 ( dày ) Cây 1
304 Ống thủy lực Mét 1
305 Phích siêu chịu tải D3000W Cái 1
306 Phích cắm K4 Cái 1
307 Phích cắm Cái 1
308 Phụ gia bê tông chống thấm sika latex TH 5L Lít 1
309 Phụ gia bê tông chống thấm sika latex TH 2L Lít 1
310 Phao điện Cái 1
311 Phễu thoát sàn Cái 1
312 Quạt đứng senke Cái 1
313 Quạt đứng Asivina Cây 1
314 Quạt đứng cánh 400 Cây 1
315 Quạt đứng Cây 1
316 Quạt hút senko Cái 1
317 Quạt lỡ 275 Cái 1
318 Quạt lở senko Cái 1
319 Quạt sàn ASIAVINA Turbo ONE Cây 1
320 Quạt sàn ASIAVINA Cây 1
321 Quạt trần cánh sắt Cái 1
322 Quạt treo Asivina Cây 1
323 Quạt treo Senko TC16 Cái 1
324 Quạt treo Asivina Cái 1
325 Quạt hộp cánh Cái 1
326 Que hàn inox Hộp 1
327 Que hàn sắt Bó 1
328 Rắc co phi 27 Cái 1
329 Rắc co phi 34 Cái 1
330 Rắc co phi 42 Cái 1
331 Rắc co phi 49 Cái 1
332 Rắc co phi 60 Cái 1
333 Ruột gà phi 16 Cuộn 1
334 Ruột gà phi 20 Cuộn 1
335 Ruột gà phi 25 Cuộn 1
336 Sắp hộp MK 420x40 Cây 1
337 Sika chống thấm (1L) Lon 1
338 Sika chống thấm (4kg) Lon 1
339 Si quấn điều hòa Kg 1
340 Sơn nội - ngoại thất bóng ngọc trai 1L Lon 1
341 Sơn 18L Thùng 1
342 Sơn dầu Lucky 18L Thùng 1
343 Sơn mạ kẽm Kg 1
344 Sơn ngoại thất mịn kamax 5L Lon 1
345 Sơn nội thất KT Kamax 4L Lon 1
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346 Sơn nội thất bóng Satin - 1L Lon 1
347 Sơn ngoại thất siêu bóng Kamax 1L Lon 1
348 Sơn nội thất 5 in 1 5L Lon 1
349 Sơn nội thất kinh tế - 18L Thùng 1
350 Sơn nội thất 5 in 18L Thùng 1
351 Sơn mạ kẽm các màu kg 1
352 Sơn xịt Chai 1
353 Sủi thép 3T0 Cái 1
354 Súng bắn gỗ Cây 1
355 Súng bắn keo Cây 1
356 Súng điện bắn keo Cây 1
357 Súng phun sơn Cái 1
358 Su non Cuộn 1
359 Tay sen tắm bằng inox Cái 1
360 Tăng đơ siết cáp inox Cái 1
361 Tăng đơ siết cáp sắt Cái 1
362 Tê cong PVC 114*60 Cái 1
363 Tê PVCU - 114 Cái 1
364 Tê 21 gai Cái 1
365 Tê 27 Cái 1
366 Tê 49 Cái 1
367 Tê PVC 60 Cái 1
368 Tê PVC U90 Cái 1
369 Tê 90 Cái 1
370 Thép F10 VAS Kg 1
371 Thép F12 VAS Kg 1
372 Thép F16 VAS Kg 1
373 Thép phi 18 Kg 1
374 Thép F18 VAS Cây 1
375 Thép Kg 1
376 Thép F6 VAS Kg 1
377 Thép F8 VAS Kg 1
378 Thép tấm quy cách kg 1
379 Thước 7.5m (2 mặt) Cây 1
380 Thước cuộn Cuộn 1
381 Thước kéo Cuộn 1
382 Ti lm Cây 1
383 Trụ bạt quạt Bộ 1
384 Tua vít Cái 1
385 Tủ điện âm Cái 1
386 Tụ điện âm 70 Cái 1
387 Tụ quạt Cái 1
388 Ủng cao su Đôi 1
389 Van đồng Cái 1
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390 Van cửa đồng 25 PPR Cái 1
391 Van đồng 27 Cái 1
392 Vạn nhựa 21 Cái 1
393 Vạn nhựa 27 Cái 1
394 Vạn nhựa 34 Cái 1
395 Vạn nhựa 42 Cái 1
396 Vạn nhựa 49 Cái 1
397 Vạn nhựa 60 Cái 1
398 Vít bắn gỗ trắng Kg 1
399 Vít bắn gỗ vàng Kg 1
400 Vít bắn sắt trắng Kg 1
401 Vít bắn sắt vàng Kg 1
402 Vít bắn tôn sắt Bao 1
403 Vít nở sắt Kg 1
404 Vít vặn gỗ Kg 1
405 Vôi Bao 1
406 Vôi bột Kg 1
407 Vòi hồ Monaco 2 đầu văn 701 củ sen Cái 1
408 Vòi văn innox phi 21 Cái 1
409 Vòi Lavabo Cái 1
410 Vòi Lavabo monaco tay vặn B601 Cái 1
411 Vòi rửa bát Cái 1
412 Vòi sen tắm Bộ 1
413 Vòi sen Cái 1
414 Vữa rót sikagrout GP 5kg kg 1
415 Bộ xả xi phong chậu RB nhựa Bộ 1
416 Xẻng Cái 1
417 Xịt chống rỉ RP7 Chai 1
418 Xi măng Bao 1
419 Y PVC 114 Cái 1
420 Y PVC U90 Cái 1
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